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Nhiêu năm gẩn đây, một loạt các di tích và đi vật thuộc thòi kỳ So sử và Lịch sử Sớm (thế kỷ 5 
trưóc CN đêh thổ'kỷ 5 sau CN) ò  Miến Trung Việt Nam đâ được phát hiện và rìghiổn cửu. Khồl tư 
liệu này phản ảnh không chì quá trình phát triẽn nội tại mà còn phản ánh xu thế tiep xúc trâo dổi 
vản hoá mạnh mẻ vớibcn ngoài dẫn đéh ticp biến và thay dổi văn hoá.

Khá rứiiểu ý kiỗ'n tranh ỉuận. giả thiêt làm việc tệp (rung vào vai trò và mức độ tham góp cùa 
nhủng nhóm yếu tô nội sinh, ngoại sinh trong bich đổi cấu ỉrúc xả hội vả h'mh (hành những dạng 
xà hội phức họp thòi Sơ sử (văn hoa Sa Huỳnh). ĐôriỊ thời vói việc khắng định vai ÌTÒ cùa nhừng 
yếu tố nội sinK những yôíi tố  ngoệi sinh củng được đánh giá một cách thấu đáo. Các nhà nghiên 
cứu khá thông nhâ't trong nhìn nhận vai trò "xúc tác'' hay "thúc đẩy” của những ycu to này ỉ rong 
sự chuyên biôh văn hoá giai đoạn trước và sau Công nguyên. Nhừng luổng hay hướng tic'p xủc 
thòi kỳ này cúa văn hoả Sa Huỳnh dỉỗn ra trong một không gian rộng lém VÓI cà phía Bắc (Trung 
Hoa), phía Tây (Ấn Oô. Địa Trung Hải), phía Đông (E>ông Nam Á hải đảo)...

Qua việc phản tích và diễn gìảỉ tu liộu khảo cô' kết hợp vái nhửng nguõn tư liệu kháCy bải víếl 
tập trung vào một số vân đế sau:

cảnh địa - vÃr> hóa và tình W\nh rhính tri. Wif>H tí'Mi^n Tn»ng Viít NJftm thòi So «iV.
- Di ỉích, vật khảo CỐ và thư ìịch cô.
- Cách thửc, con dưòng giao luT4 và tiếp biển văn hóa Sa Huỳnh “ Hán, Sa Huỳnh “ Ấn Độ...
'  Giao lưu và tiếp bicn văn hóa V(M bicn đdi quan hệ/cấu trúc xă hội.

1. Bối c ản h  đ ịa  « v ản  hóa  vả  t ìn h  h in h  c h ín h  n h iẽ u  n g h iên  cứ u  đ ịa  - v ăn  hoá . M iến T ru n g
trị, k in h  tế  M iển  T ru n g  V iệ t N am  th ờ i S ơ  s ử  là lănh  th ổ  d u y  nha't ỏ  V iệt N am  có n h ữ n g

con  đ ư ờ n g  n g ắn  n hấ t nôì liển  các đ ư ờ n g  hàng  
ĩ . ĩ .  Bỗí cảnh địa - văn hóa h ả i q u ổ c  t ế ở  b iển  Đ ông vói n h ữ n g  tu y ến  giao

th ô n g  bộ  và  th u ỷ  tro n g  Đ ông N a m  Á lục địa.
Vị th ê  đ iếm  g iữ a  (đ iểm  tru n g  lâm ) của  b ò  Đ iểu  đ ỏ  cũ n g  đ ủ n g  với các đ ư ờ n g  hàng

b iển  M iền T ru n g  V iệt N am  trê n  tu y êh  đưcrng k h ô n g  [lỊ
b iến  Đ ông  - Tây lu ô n  đ u ợ c  n h â h  m ạn h  tro n g  Khi n g h iên  cửu k h u  vự c m iển  T ru n g  theo

q u a n  đ icm  sỉnh  thái^ các học  g iá  đ ặc  b iệỉ luii

•  ĐT: 84-4 5589744 Ỷ  ^
E.mail: lam.mydzung©yahoo.com tra o  đổ i g iữ a  v ù n g  cao  (th ư ợ n g  nguổn) và
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v ù n g  thấp  (hạ lư u) theo  tuyến  sòng  và  n g ư ọ c  
lại; 2) Vai trò  cẵu  nôi g íửa Bắc và  N am , g iửa 
Lục d ịa  và H ải đ ả o  của các bêh, cáng  thị cửâ 
sông  ven b iển  m iển  T rung  Việt N am . ở  đây , 
đ á n g  lưu ý là n h ậ n  đ ịn h  cúa  M om oki Shiro, 
theo  ỏng  C ham pa (tứ c  m iển T ru n g  V iệt N am ) 
n h ư  là cánh cổng đ i vào  Ihô g ió i T ru n g  H o a  
đò ì với ngư ò i M alay và Inđô  đ ổ n g  thòi cũng  
là cánh cống  của  ỉhc giới Ân Đ ộ hoá đô ì với 
Ph ilipp in  và Việt N am  [2].

X uất p h á t từ  q u a n  đ iếm  cho rằng; quá  
trinh  tiè'p x ú c  g iao  lư u  (cỉù là k inh  tê' ch ính  
trị hay  vằn  hóa) g iữ a  các v ù n g  luỏn  bị tác 
đ ộ n g  bới bỏì cảnh  k h u  vự c hay  quốc tê', 
ch ú n g  tôi cho  rằng  viộc xcm xét thấu  d áo  sự  
chuyến  d ịch  cúa các tuvcn  m âu  d ịch  q u ố c  tê  ̂
sự  su y  tàn  của con đ ư à n g  tơ  lụa nộ i đ ịa  và sự  
h ình  thành  con đ ư ờ n g  to  lụa trên  b iên  là rấ t 
cẩn  thiỏ't tro n g  ngh iên  cửu bản  chất của sự  
tiếp  xúc và  trao  đố i tro n g  văn  hoá Sa H u ỳ n h . 
N h ữ n g  n g h iên  cứ u  lộ trinh  h àn g  hải và 
th ư ơ n g  hái Ihe giới thời cố, tru n g  đại cho 
íhấy, trư ớc the ký 16, khi chưn có đ ư ờ n g  biỗh 
qua  lại g iừ a  Thái Bình D ư ơ ng  vói Đại Tây 
D ương; g iữ a  A n Đ ộ D ư ong  vói Đại Tây 
DưanR, ih i chi d u v  nhấ t ợ A n Độ D ư ong  và 
Thải Binh DưcTng là hình th àn h  n h ữ n g  con 
đ ư ò n g  đi q u a  Đ ỏng  N am  Á vói n h ữ n g  g iao  
đ iểm  ở  M claka (M alacca), S u n d a  và  eo b iển  
Lom bok. V ào  thòi kỳ này (tửc thời cổ, tru n g  
đại), b iển  Đ òng N am  Á đ ó n g  vai trò  kiem  
soát các lu ổ n g  v ăn  m inh  the g iới Ị3].

Sự  ỉh u ậ n  tiộn cùa đ ư ờ n g  b iến  so với 
đ ư ò n g  bộ  tro n g  q u an  hệ  g iao  lư u  ticp  xúc với 
bẽn ngoài cúa M icn T ru n g  Viột N am  đ ư ọ c  
ph ản  án h  khá  cụ the và đ ẩy  đ ù  tro n g  n h ữ n g  
ghi chép  sừ  liộu T ru n g  H oa v ể  n h ữ n g  tu y ến  
đ ư ờ n g  nô i C h am p a  tới n h ữ n g  v ù n g  khác 
{chúng ta có th ế  d ù n ^  tư  liệu m uộn hơĩi này đ ể  soi 
x é t quá k h ứ  xa thời sơ sừ ). T rong  S o n g  h u i-Ị/a o  
j i -g a o  ( từ  TK 12) có nói v ể  n h ữ n g  khoảng  
cách n ày  n h ư  sau  ''N ư ớ c Champa nằm ở phía

tây nam  T rung  Hoa. Di thuj/êh virợt b iê n  ve phía 
nam  đến San-fo-ỉỊÌ (Sriviịaya) m aì 5 n g à y . Trên 
bô. tới đă ì Panduranga m âì m ô t  th á n g ''  [4].

U u  thê ' của b iến  Đ ông m à đ ặ c  b iệ t là bờ 
b iển  m iến  T ru n g  Việt N am  trôn tu y ế n  đ ư ờ n g  
th ư ơ n g  m ại b iến  Đ ỏng • Tây thòi cố tru n g  đại 
c ũ n g  d ã  đư ợ c  ch ứ n g  m inh  bằng  n h ữ n g  p h á t 
h iện  khảo  cổ  học. K hòng k ế  đôh n h ữ n g  q u an  
hệ  trao  đổi trên  bicn g iữa các cộng  đ ổ n g  d â n  
c ư  Đ ông  N am  Á từ  cách đ ây  trê n  4000 năm  
và  có khả n á n g  còn sớm  h o n  n ử a  [5], b iến  
Đ ông  N am  Á thự c  sự  th am  gia v ào  h àn h  
trìn h  h àn g  hải quô'c t ế  Đ ông  “ T ây, nôi g iữ a  
Đ ịa  T ru n g  Hải, An Đ ộ và Đ ông  N am  Á từ  
n h ữ n g  thê ' kỷ I I I  IV írư óc  C ông  n guyên . 
C h u n g  q u a n h  chủ  đ ể  này đ â  có n h iể u  n g h iên  
c ứ u  d ự a  trên  tài liộu kháo  cố  và th ư  tịch củ a  
n h iểu  học g ià nư ớ c  ngoài và V iệt N a m  [6]. 
N h ư  vậy, từ  n h ữ n g  chứ ng  cứ v ậ t châ'l và ghi 
chcp  tro n g  th ư  tịch ta có th ế  th ây  tro n g  
k h o án g  thòi g ian  n h ừ n g  năm  300 BC đêh  
300AD; bờ  b ien  cúa các lãnh  địa Đ ô n g  N am  Á 
Iham  gia ngày  càng Hch cực vào  con  đ ư ơ n g  
tơ  lụa phía n am  {Southenĩ S ilk Road), đ ây  là 
n h ữ n g  chuỗi đư ờ n g  trao  đổ i b iến  nò ì các đê ' 
c h ế  La M â và  T ru n g  H oa và hộ q u ả  là đ ã  kéo 
theo  h a n g  loại n h ư n g  thay  do i k inh  te “ ch inh  
Irị - v ăn  h oá  tro n g  khu vực.

Tài liộu tro n g  sừ  d e  cập  đ ến  b ờ  b iến  m iền 
T ru n g  Việt N am  ỉrcn  tuyêh  đ ư ờ n g  từ  T ru n g  
H o a  san g  Â n Đ ộ khòng  nhiểu , o h ấ t là ò  giai 
đ o ạ n  sớm . Dù vậy, ta vần  có th ế  lọc ra đ ư ợ c  ít 
n h iểu  th ô n g  tin  h ử u  ích. T ừ  thò i H á n  (năm  
206 trư ớ c  C ông  nguy ẽn  đến  n ăm  23 sau  C ông  
nguyên ), đ ã  có tư  liộu vẽ  việc đ i b iển  từ  
T ru n g  H oa san g  Kanci (Conjeevercưn) ò  b ò  
đ ô n g  củ a  m iến  N am  Ấn Độ. Lộ trìn h  này  b ắ t 
đ ẩ u  từ  b êh  cảng  của bò  b iến  tinh  K uang-tung , 
sau  đ ó  theo  đ u ò n g  biến, rổi theo  đ ư ờ n g  đ ấ t

Srivijaya và Pândurangâ ià lên gọi các ticu vưong <[UỔC 
thuộc vương quổc Champa ò micn Trung Viỉt Nam.
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liổn và lại b ằ n g  đ ư ờ n g  b iển  đ e  đ i tới đ iểm  
cuôì cùng, n h ư n g  đ ư ò n g  q u a y  vê' từ  Kanci 
đ êh  T ru n g  H o a  th i chi d i b ằ n g  đ ư ờ n g  b iến  và 
cuôì cùng  sẽ  tó i b ò  biôn m iển  T ru n g  Việt 
N am . N h ư  v ậy  đ à  h ìn h  th à n h  hai tuyên  
đ ư ờ n g  tro n g  th ò i kỳ  này. T u y ê h  m ộ t đi 
ngang  q u â  b án  đ á o  M ã Lai ỏ  m ộ t sô* đ iế m  và 
h iyến  hai đ i q u a  eo  b iến  M alacca. M ộ t v ấn  để  
khác củng  can  lư u  ý , đ ỏ  là th à n h  p h ẩn  
th ư ơ n g  n h â n  th am  d ự . T h ư ơ n g  n h â n  H á n  và 
tàu  bu ô n  H á n  c h ư a  đ ó n g  v a i trò  ch ủ  đ ạ o  ò  
b iển  N am  v ào  th ò i g ian  n ày  và  tro n g  n h ữ n g  
th ế  kỷ đ ấu  C ô n g  n g u y è n , h o ạ t đ ộ n g  trê n  biến 
của tàu  A n rộ n g  k h ắ p  ỏ  Đ ô n g  N a m  Á. 
T huyến  đi b iển  cúa  T ru n g  H o a  đ ến  Â n Độ 
m ộ t cách th ư ò n g  x u y ên  h ơ n  từ  n h ữ n g  giai 
đ o ạn  m u ộ n  trở  d i. T hờ i H án , đ ư ờ n g  chuyên  
trò  tròn đ â t liển  v ẫn  đ ó n g  vai Irò  q u a n  trọng, 
xong đ ư à n g  b iển  c ũ n g  bầi đ ẫ u  p h á t triến  (đặc 
b iệ t là ò  giai đ o ạ n  cuôì) (bản  đ ổ  1). T heo  các 
n h à  ngh iên  cứ u  có m ộ t sô' n g u y ẽ n  n h ả n  d ần  
đ ến  íình  h ìn h  đ ó  [7).

- T ru n g  H o a  k iếm  so á t đ ư ợ c  G iao  C h i tù  
n h ừ n g  th ẻ 'k ỷ  đ ẩ u  C ô n g  n g u y ên .

• Sự sáp  n h ậ p  c ú a  A i C ậ p  làm  ch o  Lâ M ã 
cỏ th ể  đ i v ào  b iến  Đ ó  và  Ấ n Đ ộ  D ư ơ ng .

- C ả T ru n g  H o a  và  cà La M ã đ ểu  m u ố n  
b u ô n  bán  trự c  tiế p  vớ i An Đ ộ  và  m à  d ư ò n g  
b iến  th ô n g  g iữ a  h a i đ ế q u ô c  n h ằ m  trá n h  phải 
n ộ p  th u ế  cho  ngưcri Parthian  trê n  tu y êh  
đ ư ờ n g  g iao  thưcm g đ ô n g  tây .

- Sự  h ìn h  th à n h  củ a  b u ô n  b á n  đ ư ờ n g  biển 
m ộ t cách th ư ờ n g  x u y ên  g iữ a  Â n  Đ ộ, T ru n g  
H oa và  In d o n ex ia  m à  chủ  y ếu  d o  th ư ơ n g  
nh ăn  và  th ủ y  th ủ  c ủ a  A n Đ ộ  v à  Indonex ia  
n ắm  giữ . M ộ t sô ' th u y ề n  có trọ n g  tả i râ't lớ n  so 
vó i trình  đ ộ  p h á ỉ tr iến  h à n g  h ả i c ủ a  th ò i đó .

1.2. Bôĩ cảnh chính tr ị

Theo gh i ch ép  tro n g  sử  liệu  cố, n ă m  111 
trư óc  C N , H á n  V ũ Đ ế  sa i L ộ  Bác Đ ứ c  và

D ư a n g  Bộc san g  đ á n h  n h à  T riệu , lấy  nước 
N am  Viột rồi cải th àn h  G iao  C hi bộ, gõm  chín 
quận : N am  H ải (Q uáng  Đ òng); H ọ p  P h ố  
{Q uảng Đ ông); T h ư an g  N g ô  (Q uảng  Tây); 
Uâ't Lảm  (Q uảng  Tây); C h âu  N hai (đ áo  Hái 
N am ) và  Đ ạm  N h ĩ (Đ ảo  H ả i N am ); G ia o  Chi; 
Cửu C hán; N h ậ t  N a m  (ba íỊuận  n à ỵ  th u ộ c  k h u  
v ụ c  B ắ c  bộ  v à  Trung  B ộ  V iệ t N a m ).  Bộ máv 
cai trị của nhà  H án  cũ n g  m ớ i chi áp  đ ặ t tói 
ca p  châu  q u ận , bên d ư ớ i cơ  bản  vẫn  theo  co 
câu  có sẵn  từ  truớc. T heo các nghiõn  cứu. 
cư ơng  vự c cù a  N h ậ t N am  trù n g  vó i khu vục  
Bắc T ru n g  bộ  và T ru n g  T ru n g  Bộ V iệ ị N am  
h iện  nay  [8]. C hính  sách cai trị n h ừ n g  q u ân  
này đ ư ọ c  các n h à  ngh iên  cứ u  gọi dư ớ i cái tên 
Kj>sì "chhìh quỵẽn địa phư ơng  (na ỉive  office) 
T hự c  châ't cú a  n h ữ n g  ch ính  sách m à n h ũ n p  
triểu  đ ạ i T ru n g  H oa sử  d ụ n g  cho ih a y  c o  chỏ 
h ữ u  h iệu  đ ế  b u ộ c  phụ  thuộc , đ ổ n g  hoá  và  sau 
đ ỏ  sáp  n h ậ p  n h ữ n g  xã hội v à  th ể  c h ế  phi Hoíì 
v ào  q u ỹ  đ ạo  văn  m inh  và  ch ính  trị T ru n g  
H oa. V ế b ản  chất, đ iểu  này  kéo theo  sự  duy  
trì hay th ừ a  nhận  cùa  ch ín h  q u y ẽn  ch ính  
quôc (T rung  H oa) đô ì vỏi n g ư ờ i đ ứ n g  đẩu  
hay  thú  lĩn h  của n h ừ n g  cộ n g  đ ổ n g  cư  dân  
b ả n  đ ịa  m à  T ru n g  H oa cKinh pK ụr [SỊ N h ư  
y ị y ,  vể  cơ  b ả n  có th ể  th ấy , c á n g  ỏ  n h ữ n g  nơi 
xa tn in g  tâm  q u y ển  lự c  c ủ a  ch ỉn h  q u y ển  
p h o n g  k iế n  T ru n g  Q u ố c  th i  lự c  lư ợ n g  (hú 
l ĩn h  d ịa  p h ư ơ n g  cáng  m a n h  và  Ihực quy ển .

T hòi Đ ông  H án , tro n g  sử  ghi chính 
qu y en  n h à  H á n  (Đ ông H án ) đ ẵ  g iao  cho  sử  
coi sóc G iao  C hi (trị sờ  L u y  Lâu) kiếm  soát 
toàn  bộ  các q u ậ n  h u y ện  trự c  th u ộ c  nhà  H án  ò  
p h ía  N am  và  n h ư  vậy  đ ă  làm  g iảm  đ á n g  kê 
q u y cn  lực từ  ch ính  q u y ển  tru n g  uơng . N hà 
H án  cũ n g  chi c ử  hai sử  ở  h a i q u ậ n  G iao Chi 
và  C ử u  C hân , k h ô n g  n ó i đ ế n  v iệc  cử  sứ  coi 
sóc q u ậ n  N h ậ t N am . Xem ra , đô i với đâ't ph ía 
nam , đ ặ c  b iệ t là  cực n am  n h ư  h u y ện  T ượng 
Lảm  thì c ỉú n h  sách cai trị c ủ â  n h à  H án  khác
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hơ n  so  với n h ữ n g  v ù n g  còn lại và  ản h  h ư òng  
cú a  chính q u y ển  theo  cách nói cùa  m ộ ỉ s ố  nhà 
nghÌèn  cứu là "hữ u  danh, vô th ự c '\  Đ iểu này 
trên  thực lê đ ả  đư ợ c  p h ả n  á n h  q u a  vai trò  nổi 
b ậ t và thự c  q u y ến  của thủ lĩnh  đ ịa  p hư ơ ng  
ỉrong  tổ  chứ c  v à  đ iếu  hành  xã hội lúc b ấy  giờ. 
N h ữ n g  x u n g  đột, c iróp  phá cùa n g ư ò i T ượng 
Lâm  đả đ ư ợ c  chính  quycn  H án  d ù n g  chính 
sách chia rẽ nội bộ, m ua  chuộc p h ù  d ụ  và đặc 
biột d ù n g  C ừ u  C hân  và G iao Chi đ ế  k h ản g  cự 
chứ  không  d ù n g  ch ính  q u y ển  T ru n g  ương. 
T ừ  n hữ ng  ghi chép  này  nôi b ậ t ièn vấn  đ ể  
q u a n  hệ  vô củ n g  chặt chẽ g iữa G iao C H  C ửu 
C h án  với N h ậ t N am  tro n g  n h ỉể u  lĩn h  vực.

J.3. Bôĩ cảnh vàn hóa

M ột v ù n g  lănh  th ổ  trải d à i (với nh icu  loại 
đ ịa  h ình  khác  nhau  đ ào  vcn  bờ, d u y cn  hái 
vcn biền, cõn-bàu, đổ i gò  ven  sông, v ù n g  
irư ớ c  núi) lừ  T hừa T h iê n -H u ế đ ê h  N inh-B ình 
T huận  là đ ịa  bàn  p h à n  b ỏ c ú a  các d i tích văn 
hóa Sa H u ỳ n h  sơ  kỷ thời đ ạ i sắ t với n hữ ng  
nhóm  \oại h ìn h  vãn hỏa  m an g  tín h  khu  vực 
và d iễn  tich  từ  sóm  đcb  m uộn.

T hcu ỉỉgliiõn LUU LÚd c h ú n g  tOỉ
cả n h ữ n g  n g h iên  cứ u  m ới cúa riêng  tác  g iả  và 
kc' thừ a  k c t q u á  ngh iên  cứu cúa  n h icu  đổ n g  
nghiệp), có ít n h á t 02 d ạ n g  (tru y ển  ihòVig) của 
văn hóa Sa Huỳnh^‘' ứng  vói hai v ù n g  đ ịa 
p h ư ơ n g  (Bắc và  N am ). Tuy vậy , sự  p h â n  chia 
này rrong  m ộ t s ố  trư ờ n g  hợp  k h ông  rô  ràng, 
ỉrcn  cù n g  m ộ t đ ịa  bàn  ta cũng  ỉhây  có  cả hai 
truyển  thôVig cúng  đ an  cài, n h ư  m ộ  chum  Sa 
H u ỳ n h  kiỏ'u chum  h ình  trụ , n ắ p  h ìn h  nón  cụt 
bôn cạnh  chum  h in h  cầu, m ộ  đấ t. Ví dụ ,

Q u á n g  N a m  cỏ  G ò  M ả Vôi b ên  cạnh G ò Dừa, 
Q u ả n g  N g ã i có Sa H u ỳ n h  b ê n  cạnh Xóm Ổc, 
S uôi C h ìn h , K hánh  H o à  có H oà D iêm  bên 
cạn h  D iên  K h án h , M ỹ Ca... S ự  đa  d ạ n g  này 
trư ớ c  h ê t  p h ả n  án h  q u á  tr ìn h  d iễn  b iến  theo 
thờ i g ian  sớ m  m u ộ n  và  có th e  còn liên quan  
đôh  yêìi tô ' xã  hộ i (n h ư  đ ịa  b àn  th i tộc C au, thi 
tộc D ừ a  c h ẳ n g  h ạ n p ^  T rên  đ ạ i thê^ loại m ộ 
ch u m  h ìn h  cẩu  xen  lẫn  m ộ  đ ấ t  h u n g  tán g  và 
cải tán g  k iếu  H o à  D iốm  (C am  Ranh; K hánh 
H oà), Suôi C h in h  (Đ ảo Lý Sơn, Q uảng  
N găi)... cỏ n iê n  đ ạ i kéo  d à i h ơ n  loại h ình trụ  
với n ắ p  h ìn h  n ó n  cụt.

V ăn hóa  Sa H u ỳ n h  có  m ỏ i q u an  hệ  giao 
lư u  m ạ n h  m ẽ  với các v ăn  h ó a  đ ổ n g  đại trong 
khu  vự c. T ro n g  giai đ o ạ n  CUÔI cùa nển  văn 
hóa  này  ( từ  t h ế  kỷ  2 trư ó c  C ông  nguy ên  đến 
thê ' kỷ  1 sau  C ô n g  n g u y ên ) cỏ  sự  tăng  cường 
tro n g  liếp  xúc  và  tra o  đổ i vó i n h ữ n g  v ù n g  xa 
hơn n h ư  T ru n g  H oa, A n Đ ộ, Đ ịa T ru n g  Hải... 
N h ữ n g  h iện  v ậ t k h ảo  cổ  học  liên q u an  đên 
q u a n  h ệ  tiè'p xúc  g iừ o  m iển  T ru n g  Việt N am  
vói th ế  g ió i b ê n  ngoài n h ư  với Đ òng N am  Á 
H ải đ ảo , T ru n g  H oa, Ấ n Đ ộ, Đ ịa T ru n g  Hài 
ngày  càng  đ ư ợ c  phó t lộ n h iế u  trong  các địa 
đ íế in  vân  h o á  bã  H u y n h  ớ  Ụ u ần g  N am , 
Q u ã n g  N gẵi, B ình Đ ịnh , K h án h  Hoà...

2. D i tíc h , d i v ậ t k h ả o  cố và  th ư  tịch  cổ

Tiẽ*p x ú c ,  q u a n  hệ, g iao  lư u  và theo  sau  đó  
là q u á  tr ìn h  tie'p b icn  g iữ a  các văn  hóa chịu 
tảc  đ ộ n g  bờ i n h iê u  đ ieu  k iện  khác nhau . N h ư  
trên  d ă  tr ìn h  bày , cỏ n h iể u  nguy ên  n h ân  tù

ỉỉỉ Vản hoả Sa Huỳnh lâ một vân hoá khảo cổ cỏ nicn âại sa 
kỳ 5ắ( (từ khoảng 6ỠỮ nâm trưóc CN đẽh thề'ký l sâu CN) 
vỏi tảng thức nổi bấỉ dùng chum vò gốm lớn làm quan iki 
mai táng vói các ting tục đâ dện^ như hoả táng, cải tảng, 
chôn tưtTng vả hung (ing.

Một so nhà nghiên cứu có xu hưóng gắn dạng Sa Huỳnh 
Bắc (từ Thừa Thiẽn Huê dcn B'ưih Định) vỏi dòng thi Sa 
Huỳnh Bắc vả sau nàỵ (à địa bàn của thỉ Oừa Champa; 
Sa Huỳnh Nam (từ Phú Yỏn đcn Đông Nam Bộ) vởi dòng 
thị tộc Sở Huỵnh Nam và sau này là địa bàn cúã thi ỉọc Cau 
Champa.
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m ôi trư ờ n g  s in h  thái đến  văn  hóa , ch ính  trị 
ản h  h ư ở n g  đ ến  íính  chất và  m ứ c đ ộ  của q u á  
tr ìn h  g iao  lư u  và hội n h ập  các yẻíi lô' ngoại 
s in h  (H án , An, Đ òng N am  Á) vào  văn  hỏa 
b ả n  đ ịa  (Sa H uỳnh). Toán b ộ  q u á  ỉrình  này  
đ ư ợ c  p h à n  ánh  m ộ t cách rõ  n é t q u a  d i tích và 
d i vậỉ.

C ó  th ể  nói, tiêp  xúc và trao  đố i Sa H u ỳ n h - 
H án , Sa H u ỳ n h -Ả n  b ắ t đ ẩu  từ  giai đ o ạ n  g iữ a  
củ a  v àn  h ỏ a  Sa H u ỳ n h  so  ki sắt, từ  th ê 'k ỷ  4 
trư ớ c  C ông  nguyên , tăng  cư ờ ng  tro n g  giai 
đ o ạ n  cuô ì và  tăn g  m ạnh  m ẽ  từ  thê" kỷ  1, 2 
ỉrư ớ c  v à  sau  C ông  nguyên . C h ứ n g  cứ  v ề  sự  
tiếp  xúc v à  àn h  h ư ở n g  này  th ư ờ n g  tìm  thấy  ở 
đ ịa  đ iếm  hay  n h ó m  đ ịa  đ iểm  p h â n  bô' ven  
sõ n g  lớn , cử a  sông  ven  biển, n h ữ n g  đ ja  h ìn h  
th u ậ n  tiện  cho  v iệc  tiếp  xúc và  trao  đố i kinh 
t ế  v ă n  hóa . N ổi b ậ t là các n h ỏ m  d i tích ò  lư u  
v ự c  sô n g  T hu  Bõn, Q u àn g  N am  n h ư  1) H ội 
A n (A n Bang, H ậu  Xá, T h a n h  C hiếm , Lai 
N gh i); 2) D uy  T rung , (Gò M ả Vôi, Gò M iếu 
ô n g ,  G ò Bò R ang, N ú i V àng, G ò ô n g  N hạn...; 
G ò  D ừa, G ò  N goài, P h ú  Đ a; T ĩnh  Yên; 3) Di 
tích  B ình Yèn và  cụm  d i tích T am  Giang^ T am  
M ỹ, P h ú  H òa, Đ ông  C ằy Lội.... 4) Di tích Gò 
M ùn , C âin  XỎIU... (bdíầ đõ  Z). N h ú m  đ í lích 
G ò Q u ê  và  n h ó m  d i tích đ ảo  Lý Sơn {Q uảng 
N gẵi). N h ó m  di tích H ò a  D iêm  (K hánh  
H oà)... và  xa h o n  n ữ a  v ể  p h ía  N am  là k h u  d i 
tích  G iổ n g  C á Vổ (TP.HỔ C hí M inh). N h ữ n g  
đ ịa  đ iếm  năm  sâu  hơ n  tro n g  nội đ ịa  cu n g  
c u n g  câ'p nh iều  c h ứ n g  cứ  v ể  q u a n  hộ tìẽ p  xúc, 
tra o  đ ổ i vó i bên  ngoài (n h ữ n g  tiêp  x ú c  q u an  
hệ  tro n g  nộ i đ ịa  có th ể  d iễn  ra  chủ yêu  theo  
đ ư ờ n g  sô n g  v à  q u a  các đèo).

T ro n g  thời tiển, sơ  sử, g iao  lu n  và ticp  xúc 
g iữ a  cảc cộng  đ ổ n g  d â n  c ư  đ ư ọ c  tiến  h àn h  
d ư ớ i n h iế u  h ình  th ứ c  khác n h au  và  thuộc  
n h iều  lĩnh  vự c của đ ò i sôVig từ  k inh  tê  ̂ v ăn  
hoá, xẵ hội, tôn  g iáo  đên  ch ính  trị. M ột hoạ t 
đ ộ n g  cỏ ý  ngh ĩa  đ ặ c  b iệt đ ô i vớ i tiếp  xúc và

g iao  lư u  là trao  đổi k inh  ic. G iữ a  các cộng 
đ ổ n g  sô n g  trẽn  các đ ịa  bàn  khác n h a u  th ư ờ n g  
có sự  tra o  đ ổ i nguy ên  liệu và  sản  p h â m  và 
sau  d ó  là trao  dổ i h à n g  hoá vỏ i n h a u . N goài 
h o ạ t đ ộ n g  tra o  đổ i k inh tế  còn có  n h ữ n g  hoạt 
đ ộ n g  tra o  đ ổ i "ph i kinh t ề '  m à ả n h  h ư ở n g  cúa 
c h ú n g  tới b iêh  đố i văn  hoả  k h ỏ n g  h ể  nhô; đặc 
b iệt là vai trò  cùa n h ữ n g  h oạt đ ộ n g  n ày  trong 
v iệc  củ n g  c ố  m ôì q u an  hệ  xà hộ i và  thay  đổi 
cằ'u trú c  xằ hội.

C ó  th ể  th ấy  rằng, m ạn g  lướ i tra o  đổ i và 
b u ô n  b án  nội vù n g  và  lièn v ù n g  cù n g  vói 
b u ô n  b án  khoản g  cách xa có m ộ t v a i trò  quyét 
đ jn h  tro n g  v iệc  tiếp thU/ ch u y ển  tiếp  và  biến 
đổ i n h ữ n g  y êu  tô' văn  hoá  n g o ạ i s in h  trong 
v ản  hoá  Sa H u ỳ n h  đ ê  d ẫn  đ ế n  n h ữ n g  thay  
đ ổ i q u a n  trọ n g  trong  quá  trìrUì tiến  hoá  nội 
tại và  th ay  đ ố i cắ'u t r ú c  q u an  hệ  xã hội [10].

T heo  các n h à  ngh iên  cứu, h iện  v ậ t ngoại 
s in h  có ìh ẽ  đ ư ợ c  ch ia  th àn h  b a  nhóm : 1) 
N h ó m  h iện  v ậ t n h ậ p  trự c  liếp  từ  b ên  ngoài; 2) 
N h ữ n g  h iện  v ậ t sàn  xuâ't ỉheo  kỹ  th u ậ t ngoại 
v à  3) N h ữ n g  h iện  v ậ t sản  xuâ't tạ i d iâ  p hư ơ ng  
b ắ t ch ư ó c  h ìn h  d án g  h iện  y ậ i  n h ậ p  ngoại [11 ]. 
NhÙTìg h iện  v ậ t làm  theo  đ ơ n  đ ặ t  h àn g  ò  bên 

vỏ ihc đư ự c xcp vàu rứ \óm  th ứ  nhâV 
N g o à i ra còn có n h ừ n g  h iện  v ặ t sản  xuấ t ỉại 
đ ịa  p h ư ơ n g  n h ư n g  d o  th ọ  bên  ngoài làm  theo 
kỹ  th u ậ t từ  b ên  ngoài theo  n h u  cẩu  của  xă hội 
b àn  địa...^^\ T uy  vậy, đô i với n h ử n g  m ặ t hàng  
H á n  h ay  k iếu  H án , vó i tình  trạ n g  ngh iẽn  cứu 
h iện  nay  th ì k h ó  m à thấy  đ ư ợ c  m ộ t cách rỏ 
ràng lừ n g  n h ó m  hiện v ậ t này  tro n g  văn  hoá 
Sa H u ỳ n h .

H iệ n  v ậ t  có n g u ổ n  gốc  T ây và  Đ ông  H án

Thon Bolina Ihì trong việc &in «uẳ'l đỡ Irđng sừc
ớ Đông Nam Á đẩu công nguyên đã có những người ihọ 
Ản đen Um việc lại E)ông Nam Á. Theo Nguycn Kim 
Dung (Viộn Khảo cổ học), cho ỉúi nay chưa có bẳng chửng 
vẽ sản xuẳ't ỉ rang sức bẳng mă nâo tại cho. nhưng sán xuđl 
ưang sức bẳng ứìủy tinh tại chỗ ữiì ứầ có râ't nhiếu băng 
chửng trong các địâ diếm khảo cS học.
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trong  văn hóa Sa H u ỳ n h  đ ư ọ c  p h á t h iện  
p h ẩ n  lớn tro n g  các đ ịa đ iếm  có n iên  đ ạ i 
m uộn . M ột SỐ đ õ  đ õ n g  n h ư  đ inh , b á t  ctĩa,

âm ... đư ợ c  xem  là n h ử n g  h iện  v ậ t th ê  h iện  rõ  
rệ t tính  châ't s ta tu s  (đ ịa  vị, thân  the), đ â y  là 
n h ữ n g  "S ta tu s  goods" hay "S ta tus m ark ers" .

1: Jf
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.JIKềả

n*mh 1. D(5 đựng băng đổng níỏn cl.Ịi Đỏng Hán trong mộ Lâi Nghi (Quảng Nam).
Nị^iiõn: Tu Ịiệu khni quậi cùíĩ Aĩĩdreaỉ Ri’inccki', Nguyễn Chiêu và Làm Mỹ Dunỵ, Chụp ánh Renecke. A [12]

Hình 2. Gương dõng nicn đạl Tây I lán trong mộ Gò Dừa (Quàng Nam).
Nịiuõỉĩ: Tư liệu kìưi quật củ(ĩ Andreas Rửiỉtccke, N»ịuyẽn Chiếu ĩ>à Lâm Mỹ Chụp ảnh Reĩiccke  ̂A  [12]

Loại h ìn h  hiện v ậ t này thây x uất hiộn 
ngày  càn g  nh ieu  tro n g  các k h u  m ộ  đ ịa  giai 
đ o ạn  m u ộ n , nhiều  m ộ  có chứ a  n h ử n g  hiộn 
vậ t này b ên  cạnh h iện  vặt có nguS n  gốc nội 
sinh  và từ  n h ữ n g  khu  vự c khác. M ột s ố  
nguy ên  liộu n h ư  N ep h riíe  có lẽ cũ n g  đ ư ợ c  
nh ập  từ  Đ ài Loan (th ô n g  tin cá n h â n  tra o  đổi 
vói N g u y ề n  Kim D ung). T ro n g  n h ữ n g  h iện  
vậ t này c h ú n g  ta thấy  có th ế  chia th àn h  mă'y 
nhỏm  sau .

- C ông  cụ^ vũ  khí
- T icn
- T ran g  sức
- Đ ổ g ia d ụ n g  vả N ghi lề
H iộn v ậ t có n guổn  gôc Thái Lan, A n Độ, 

Đ ịa  T ru n g  H ải cũng  đư ợ c  tìm  th ây  tro n g  rấ t 
nh ỉếu  các đ ịa  đ iếm  của  v ăn  hoả  Sa H u ỳ n h  
p h â n  bõ' ớ  các loại d ịa  h ình  từ  hải đ ảo , d u y ên  
hài đ ch  v ù n g  đổi nú i. Loại h ìn h  h iện  v ậ t 
ch ính  là các loại h ạ t chuỗi v à  tra n g  sứ c  làm  
b ằn g  m ã năo, th u ý  tinh, vàng...
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b iến  đă  b ắ t đ ẩ u  từ  n h ừ n g  th ế  kỷ cuỏì ỉrưóc 
C ông  nguyên , N h ữ n g  Ihuỷ  thú  "M alay" được 
nhắc  đ ến  n h ư  n h ữ n g  khách  th ăm  tại bò  biển 
T ru n g  H oa từ  th ế  ký 3 trư ớc C ông  nguyên. 
T hòi đ ế  c h ế  La M ã, n h ữ n g  nhà  sử  học  La M ã 
đ ã  nói vể  n h ữ n g  ngư ờ i M alay bu ô n  bán q u ế  
đ i theo  lu ổ n g  g ió  g iữ a  chàu  Ả và châu  Phi, và 
đ ẵ  có n h ữ n g  trao  đ ổ i th ư ờ n g  xuyên  của cư 
d â n  nói tiến g  M alayo-P o linesian  dọc  theo  b ò  
b iến  M alagasy  (14, p.I85-187Ị. T rong  khi 
ch ứ n g  cứ  lịch sử  k h ò n g  rõ  lắm , m ỏi q u an  hệ 
với An Độ cỏ lõ cũ n g  đư ợ c  h ình  th àn h  vào 
th à i g ian  này, ỉừ  khi n h ữ n g  th ủ y  thủ  Đ ông 
N am  Á  đ ả  có th ố  v ư ọ t q u a  eo b iển  M ủlaca và 
vào  Ấn Đ ộ D ư ơ ng  [14, p .l8 6 ]. Tại n h ữ n g  đ ịa 
đ iếm  th u ộ c  th ò i kỳ h ậu  giai đ o ạn  M âuria  (th ế  
kỳ  1 và  2 trư ớ c  C ông  n g u y ên ) 6  India, đ ă  tim  
ihảy  n h ữ n g  là i liộu ch ữ  vic't và tư  liệu  khảo 
cổ cho thày  n h ử n g  n g ư ò i b u ô n  bán  An Độ đã 
có th ế  tìm  thây  n h ữ n g  ngu  ổn  cung  cap  vàng  
m ới ó  Đ ông  N am  Á  [15], N h ư  trên  d ã  đ ế  cập, 
trong  các d i tích văn  hoả Sa H u ỳ n h , nhâ't ỉà 
írong  n h ữ n g  d i tích  th u ộ c  thờ i kỳ m u ộ n  đã  
p h á t h iện  đ ư ợ c  khá nh iếu  d i v ậ t có n g u õ n  gôc 
Â n Đ ộ và  d i v ậ t có n g u õ n  gôc  xa h o n  nửa.

T iep  xủc Vci gidu lu u  vân huà  g iud  ỉ i^ n  vá 
Sa H u ỳ n h  p h ụ  th u ộ c  v ào  rấ t nh iẽu  đ iểu  kiện, 
th ứ  n h ấ t là can  p há i đ ặ t tro n g  bôĩ cảnh  lịch sử  
cùa ch ín h  sách b à n h  trư ớ n g  vể  ph ỉa  n am  của 
ch ính  q u y ể n  nhà  H án  (n h ư  đã  đ ể  c ập  ò  phẩn  
trên), th ứ  hai là ch ính  sách p h á t trien  k inh tế  
cúa  n h à  H án , Sự  b à n h  trư ớ n g  củ a  n h à  H án  vẽ  
p h ía  n am  m ộ t phSn k h ô n g  kém  q u a n  trọ n g  là 
d o  m ụ c  đ ích  th u ơ n g  m ại và  n h u  cẩu  hàng  
hoá từ  phưcm g nam . M ặc d ù  tư  liộu Ihành 
văn ch o  thây  cỏ sự  h iện  d iện  cù a  n h ữ n g  
th u y cn  V iột (Yue) k ích  th ư ớ c  lớn  lúc bây giò, 
n h ư n g  th e o  các nhà  ngh iên  cứu, cỏ n h iếu  khả 
năng  th u y ể n  b u ô n  T ru n g  H o a  k h ô n g  d i quá  
b ò  b iến  m iến  Bắc V iệt N a m  và  n h ử n g  h àn g  
hoá n g o ạ i tìm  đ ư ọ c  ở  N am  V iệt là d o  n h ữ n g

th u y ể n  b u ỏ n  n ư ớ c  n g o à i đ e m  tó i. H án  Vũ Đ ê 
kh i b à n h  trư ớ n g  xàm  ch iếm  L in g n an  nắm  11 
Irư ở c  C N  đ ă  c ử  n h ữ n g  ch ứ c  q u a n  lo  việc 
k iểm  so á t th ư ơ n g  m ạ i b iến . T ro n g  thòi kỳ 
n ày , b ên  cạn h  cảng  P a n y u  còn  có  m ộ t loạt các 
cản g  ò  p h ía  n a m  n h ư  ở  H e p u  (m iền nam  
G u an g x i), X w en (m iền  N am  G u an g d o n g ) và 
d ọ c  th eo  b ò  b iển  m iển  Bắc V iột N am  (nhiều 
tà i liệu  đ ể  cập  tới tẩ m  q u a n  trọ n g  củ a  cảng ờ  
G iao  C hi tro n g  giai đ o ạ n  này). D ù  k hông  có 
n h iểu  n h ữ n g  gh i chép  tro n g  sử  cố  v ể  sự  phá t 
tr iến  n h ử n g  m ô i q u a n  h ệ  b u ô n  b án  hay  gửi 
sử  đ o à n  đ i b ằ n g  đ ư ờ n g  b iến  tớ i n h ữ n g  vùng  
b iên  v iễn  n h ư  A n  Đ ộ , La M ã, n h ư n g  có th ế  
cho  rang , ch ín h  sách  b à n h  trư ớ n g  của  H án  Vu 
Đ ế  lu ô n  đ i k èm  với sự  m ò  rộ n g  q u a n  hệ buôn  
b án  vó i n h ũ n g  v ù n g  xa xôi bà't k ể  là theo  
p h ư ơ n g  tiện  và  cách th ứ c  n ào

N h ư  vậy, từ  n h ữ n g  thay  đổ i tro n g  chính 
sách  trê n  đ ây , ta  có th ể  n h ậ n  ra  cách thứ c  và 
m ứ c đ ộ  tiẽp  xúc, tra o  đ ố i và  liỄp b iêh  văn  hóa 
H á n  Sa H u ỳ n h  tro n g  h a i g ia i đ o ạ n  T ây H án  
v à  Đ ô n g  H á n  là  khác  n h a u . C ó  Ih ể  thấy , h iện  
v ậ t thờ i T ây  H á n  tim  th ây  ở  m iển  T rung  
k h ô n g  n h icu , h iện  v ậ t  h ạn  chê ' ò  m ộ t sô" loại 
h in h  n h ư  Uen d ổ n g , g ư ư n g  d ô n g , m ọl s ố  vu 
khí n h ư  q u a  đổng^ q u â  s ắ t  d a o  có  chuôi h ình 
v à n h  k h ă n  b ằ n g  sắt... (n h ữ n g  cô n g  cụ và  vũ  
kh í b ằ n g  sắ t n ày  có lẽ đ ư ọ c  sản  x u ấ t ỉại chồ 
b ắ t c h ư ó c  loại h ìn h  h iện  v ậ t T ru n g  Hoa). 
S an g  g ia i đ o ạ n  cuô ì T ây  H á n  v à  Đ ông  H án, 
n h ử n g  tiê p  x ú c  v ă n  h ó a  m ạ n h  hơn^ d a  d ạn g  
hơn  và  th eo  h ệ  Ih ô h g  v à  k h ô n g  loại trừ  khả 
n ả n g  d u  n h ậ p  m ộ t sô ' cô n g  n g h ệ  sản  xuâ't đ ổ  
gốm , đ ổ  k im  loại... T u y  vậy , khác  với m iển 
Bắc n ơ i m ộ  H á n  thò i n ày  k h á  n h íểu  (và đ ịa

Chúng ta có một số sừ liệu VC tuycn đường biển phía 
Nam từ Ihờì Hản Vũ Dế và chinh sách thưcmg ĩũại quan 
doanh • hình Chức hoạt động Ihucmg mại dưdi sự chỉ đạo 
trvc lỉcp cùa Uìẽu dư>h. Theo con đưòng này tơ lụd của 
Trung Quốc được đưa tới nhiẽu quốc gia (16).
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vực p h à n  bô' c ủ a  m ộ  H á n  c ũ n g  chi tớ i T hanh  
H oá đ iểu  n ày  c ủ n g  p h ù  h ọ p  v ó i s ự  có  m ật 
trên  thự c  te c ú a  n h ữ n g  trị s ò  T ru n g  H o a  0  hai 
v ù n g  G iao C h i và  C ử u  C h ân ), tại k h u  vực 
T ru n g  T ru n g  Bộ k h ô n g  thấy  d â u  tích  m ộ  gạch 
H án , m à  chi có m ộ t s ố  m ộ  c h u m  v à  m ộ  huyệt 
đ ấ t  có chứ a  đ ổ  đ ổ n g  T ây  v à  đ ặ c  b iệ t là Đ ông 
H án . N h ư  vậy, tro n g  khi ó  h a i q u ậ n  (G iao Chi 
và  C ửu C hân) có  sự  h iện  d iệ n  cù a  q u a n  lại 
nhà  H án, q u a n  lại đ ịa  p h ư ơ n g  bị H ả n  hoá  và 
có th ế  cả lớ p  n g ư ờ i q u y ế n  lự c  đ ịa  p h ư ơ n g  
m ạnh , thì ỏ  v ù n g  N h ậ t N am , ch i có h a i nhóm  
ngư ờ i sau (q u an  lại đ ịa  p h ư ơ n g  bj H á n  hóa 
và  thủ  lĩn h /n g ư ò i g iàu  bân  đ ịa ). C h ú n g  tôi 
cho rằng, tro n g  g ia i đ o ạ n  trư ó c  cỏ n g  nguyên , 
văn  hoá  Sa H u ỳ n h  tiếp  n h ậ n  ả n h  h ư ớ n g  từ 
vản  hoá H án  th eo  k iểu  từ  xa, ch ọ n  lọc m ộ t số  
yêu tố  p h ù  h ợ p , chù  y ếu  là ỉiếp  n h ậ n  n h ũ n g  
biếu  trư n g  th ế  h iện  q u y õ n  lự c /đ ịa  vị “ thân 
ihê ' cúa H án . C ách th ứ c  tra o  đổ i chắc củng 
khá  đa  d ạ n g  v ể  h ìn h  ih ứ c , x o n g  cách ỉhức 
tiè'p xúc và tra o  đổ i q u a  b u ô n  b án  đ ó n g  vai 
trò  chú đạo. S ang  đ ế n  giai đ o ạ n  CUÔI của  nển 
văn  hóa  này, m ô i q u a n  hộ  n ày  đ ư ợ c  tảng  
cường từ  n h iếu  góc  đ ộ  và  từ  n h iếu  nguy ên  
ĩứ \Ã x\ cà  c h ỉn h  u*|, k in h  Ic, v i n  l \6 a ...  D ò l  v ó i 
A n Độ, m ôi q u a n  hệ  ch ín h  là b u ô n  b án  và  chủ 
yêU tậ p  tru n g  v ào  m ộ t  hai m ặ t h à n g  củ a  đ ổ  
tran g  sức. N h ữ n g  h ạ l chuỗ i n h ậ p  từ  Â n Độ 
hay đ ư ọ c  sản  x u â t ịạ i chồ  th e o  kỷ  th u ậ t và 
loại h ìn h  A n Đ ộ  tấ t n h iên  cũ n g  m a n g  tính 
châ't "s ta tu s  m a rk e r"  ch ứ  k h ô n g  chi đơ n  
th u ấn  đ ể  làm  đ ẹp . Sô  ̂ lư ợ n g , c h ấ t lư ợ n g  và 
p h â n  b ố  h ạ t chuỏ ỉ v à  các đ ổ  tra n g  sủ c  b ằn g  
đá  m ă  não, đ ả  agate..., h ạ t ch u ỗ i h ìn h  chim , 
h ình  hổ, h ạ t ch u ỗ i th u ỷ  tin h  b ọ c  v àn g , hạt 
chuỗi khắc A xit cỏ n g u d n  g ố c  tù  A n  E>ộ, Địa 
T ru n g  H ải tro n g  cảc m ộ  c h u m  m in h  chứ ng  
râ't rõ  đ iểu  này.

4. G iao  lư u  vá  t iế p  b iế n  v ỉ n  h ó a  v ớ i b iế n  đối 
q u a n  h ệ /c íu  trủ c  xã hộ i

H àn g  ngoạỉ thúc đấy  v iệc  sản  xuâ't hàng  
nội, tảng  cư ờng  trao  đố i h à n g  g iữ a  v ù n g  thấp  
với v ù n g  cao và  trong  m ỗi v ù n g . S ự  có m ặt 
cùa m ặ l h à n g  loại này  k h ô n g  ch i kích thích 
b u ỏ n  b án  m à  còn kích th ích  sản  xuâ't n h ũ n g  
m ặ t h à n g  tra o  đổ i nhâ't là g ố m  và  kim  ioại 
theo  h u ớ n g  m ò  rộng  sân  x u â t và  q u ả n  lý sản 
xuất. Việc p h á t triến  ngoại th ư ơ n g  và  lăng  
cư ờng  g iao  lưu, tiê‘p xúc với b ên  ngoài đổng  
thờ i d a n  đ ô h  m ộ t sô' nhŨTìg th ay  đôi trong 
q u an  hệ  xã hội và  cấu  trú c  xã hội. Rõ ràng, sự  
có m ặ t củ a  n h ữ n g  h àn g  xa xi có n g u ổ n  gôc từ 
bén ngoài (và  cù n g  vói c h ú n g  là n h ữ n g  tu  
tư ở n g  kèm  theo) đà  có v a i Irò  k hông  nhỏ  
tro n g  p h â n  hóa  cùa cải đ ịa  vị và  q u y ển  lực 
tro n g  xả hội Sa H uỳnh . Đ ieu này  đư ợ c  the 
h iện  q u a  số  lư ự ng  và châ^t lư ợ n g  đ ố  tùy  táng 
p h ân  b ố  k h ô n g  đ ổ n g  đếu  tro n g  cảc m ộ  chum  
củ a  m ộ t đ ịa  đ iểm  và g iữ a  các đ ịa  đ iểm  trong 
ván hóa  Sa H uỳnh .

B uôn bán  khoáng  cách xa  và  tra o  đôi nội 
v ù n g  ỉro n g  m óì liỄn hệ  vói m ứ c  đ ộ  p h ứ c  lìợp 
xă  h ộ i  ih ư ừ n g  đ ư y c  x c m  x é t  d ư ứ i  m ộ l  s ô  k h ía  

cạnh sau .
- T ính  ch u y èn  hoá và  m ứ c  đ ộ  tra o  đối nội, 

lièn v ù n g  và b u ô n  bán  đ ư ờ n g  xa.
• M ứ c  đ ộ  lích luỹ cú a  cải, cách  thứ c  phân 

phô i/ch ia  lại của cải liên q u a n  đ ế n  địâ vị và 
vai v ẽ '(q u y ển  lực) trong  xả hội.

- M ức đ ộ  và  cách Ihứ c p h â n  tẩn g  xâ hội: 
H ệ  th ô n g  p h â n  cấ p  đ ịn h  cư. m ứ c  đ ộ  liên kc’t 
tru n g  ỉâm -ngoại vi; ỉru n g  tâ m  lớ n -tru n g  tâm  
n h ò  th eo  m ô  h ìn h  tru n g  tâm  và  vệ  tiah  trong 
m ộ t cấu  trúc  vò n g  tròn  hay  m ô  h ìn h  h ình  cây 
ở  v ù n g  lư u  vự c sòng  ven  b iến  [17]. Đỏi với 
đ ịa  h ìn h  m iển  T ru n g  V iệt N a m  m ô  h ình  hình
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cây  ciia B ronson (17) m ò  tá hệ  th ố n g  trao  đổi 
từ  vùng  th ư ọ n g  n g u õ n  đến  hạ  lư u  củ a  sông  
c h ín h  và n h ữ n g  chi lưu của sông  cỏ lẽ Ihích 
h ợ p  hơn cả. ở  n h ữ n g  lưu vự c sô n g  lớn n h ư  
sô n g  Thu Bổn, sô n g  T rà K húc các n h à  ngh iên  
c ứ u  bưóc đ ẩ u  đ ã  có  th e  xác đ ịn h  m ộ t cách 
tưcm g đôỉ ch ứ c  n ă n g  của đ ịa  đ iểm  hay  nhóm  
đ ịa  đ iếm  dọc th e o  sông  n h ư  n h ữ n g  đ iếm  thu 
m u a  hàng hoá, sản  xuâ't h àn g  hoá  và tiêu  thụ 
h à n g  hoá th ò i Sơ s ử  [10].

C ó  nh iểu  n g h iê n  cứu v ể  sản  x uấ t hàng  
hoá  thủ  công  liên  q u a n  d êh  sự  gia tăn g  Hch 
p h ứ c  h ọ p  c ủ a  câu  trú c  xẫ hội và  q u á  trình  
h ìn h  thành  n h à  n ư ớ c  ờ  các cap  m ứ c  đ ộ  khác 
n h a u . N hìn  ch u n g , các ngh iên  cứ u  đ ó  đổu 
n h ằ m  ch ứ n g  m in h  g iữ a  hai q u á  trin h  n ày  có 
m ố i  liên q u a n  m ậ t th iê t v à  tư ơ n g  tác  lẫn 
n h a u . T rong n g h iên  cứ u  của m ìn h  vể  các lânh  
đ ịa  ò  Ph ilipp in , Ju n k e r L. đ ă  v ận  d ụ n g  cách 
p h ấ n  loại của B rum ficl và  Earle m à  theo  đ ó  có 
hai loại sân  xuâ't thủ  còng (toàn  thòi g ian  hay 
tạm  gọi là ch u y ên  ngh iệp) tro n g  lãnh  đ ịa, đó  
là "ch u y ẽn  h o á  m a n g  tính  g ắn  v ớ i'' (attached  
spec ia lization ) và  "ch u y ên  hoá  m an g  lính  độc  
lặp "  ( in d e p e n d en t specialization)í^> Ị18Ị đ ể  
t \ m  h i e u  v a i  t r ò  c ủ a  l i c 'n  b ộ  o ả n  3 u â 'l  I h ù  c ổ n g  

đ ô i vó i Sự h ìn h  th à n h  lănh  địa. Tuy vậy, việc 
p h â n  chia k iếu  n ày  k hông  p hải k hông  cỏ 
n h ữ n g  tư  liệu th ự c  te p h àn  bác lại. M ột s ố  tu  
liộu d ản  tộc học  lịch sử  đà ch ứ n g  m inh  k hông  
phải h o àn  to àn  lúc nào  cũ n g  vậy. ở  nh iẽu  
na i, tro n g  lịch sử  và  hign tại, n h ử n g  ngưòi 
thọ  th ú  công  c h u y ẽn  nghiệp , n h ữ n g  nghệ 
n h ản  đ õ n g  ỉhữ i s á n  xuâ^ cả hai hoặc nhiểu  
hơ n  các c h ủ n g  loại h à n g  hoá cho  cá hâi nhóm

L oại th ứ  n h ấ t sả n  x u â t ra  n h ữ n g  m ặ t  h à n g  h a y  sả n  p h a m  
cỏ  tỉn h  g iỏ i h ạ n  c h ặ t  chõ VC mặỉ xã h ộ i (d đ n g  h à n g  d ỉ t  riêng 
p h ụ c  v u  n h u  cấu  c ủ a  ỉấ n g  lớ p  trcn . tã n g  ló p  cai tr i v à  h àn g  
h o ả  ih c  h iộ n  d ịa  v ị  Xã h ộ i) Iro n g  k h i lo a i t h ử  hdi c u n g  Cdp 
n h ừ n g  m ặ ị  h à n g  c h o  â ậ i  b ộ  p h in  d ã n  cư . n h ử n g  n g ư ờ i tiêu  
thụ binh dân.

đỏ ì tư ợ n g  n h ư  đ ã  nói ỏ  trẽn . C ó  thê thây  đ iều  
này  tro n g  n g h iê n  cứ u  c ù a  U nderh ill, p  v ề  sản 
xua't thủ  cô n g  n g h iệp  và  n h ữ n g  thay  đổ i xẵ 
hội ỏ  m iển  Bắc T ru n g  H o a  [19],

N h ữ n g  tư  liệu  k h ảo  co v à  sừ  liệu cho 
thấy , cả tro n g  g ia i đ o ạ n  v ă n  h o á  Sa H u y n h  và 
giai đ o ạ n  lịch  s ử  SÓTTÌ d ẫ  có  cả hai loại sán 
xuấ t r\hư  p h â n  loại trc n  (và  c h ủ n g  tôi cũng 
th iên  v ế  ỷ  k iêh  cho rà n g  cách  p h ân  chia đó  
chi m a n g  tín h  tu ơ n g  đô ì v à  tro n g  nhiểu 
ì r u ờ n g  h ợ p  rấ t u y ển  ch u y ển ). Loại "chuyên  
hoả  m a n g  tín h  g ắ n  v ó i"  chắc đ â  có tro n g  văn 
hoá  Sa H u ỳ n h  (ò  m ứ c  đ ộ  b a n  đầu), và lăng  
cap  đ ộ  c ũ n g  n h ư  p h ạ m  vi ò  n h ữ n g  th ế  kỷ đầu  
công n g u y ên . Tâ't n h iên , d o  tín h  châ't phân  
tán  v ề  đ ịa  h in h  cũ n g  n h ư  tố  ch ứ c  ch ính  trị ò  
m iển  T ru n g  V iệt N am , sản  xua't thú  công ó  
m ồi v ù n g  k h ảc  n h a u  d o  sự  đ a  d ạ n g  cũa 
n g u o n  n g u y ê n  liệu đ ịa  p h ư ơ n g , sự  chênh  lệch 
vể  kỹ  th u ậ t ( tr ìn h  đ ộ )  tro n g  ch u y ên  hoá  sản 
xuất, sự  k h ác  n h au  v ể  tố  chứ c  xẵ hội, tầm  
q u an  trọ n g  cù a  từ n g  m ặ t h à n g  đôl vói thị 
trưcm g b ên  n g o à i và  nộ i địd^ m ứ c  độ  tiếp  xúc 
vói b ê n  ngoài.

M ức đ ộ  c h u y ên  h o ả  sả n  x u ấ t thủ  công 
đ ư ợ c  p h ả n  á n h  chú  v êu  q u a  bộ  d i v â t gốm  và 
sắt. T ro n g  đ ô  gôrn, c h ú n g  ỉa th ây  có s ự  d iễn  
b iến  v ế  loại h ìn h  q u a  các đ ịa  đ iể m  từ  sớm  đến  
m u ộ n  ỉh eo  xu  h ư ớ n g  đ ơ n  g iả n  hoả  vế  trang  
t á  đ a n  đ iệu  h o á  (cỏ th ể  h iểu  Iheo nghĩa 
ch u ấn  hoá) loại h ình . Tại n h ữ n g  khu  m ộ  n h ư  
Gò M ả Vôi, G ò Q u ê  (văn  h o á  Sa H u ỳ n h  sớm) 
chum  m ai tán g  n h iểu  loại, gôVn h jỳ  láng  rất 
đa  d ạ n g  v ề  h ìn h  d á n g  và  tra n g  t á  ò  n hữ ng  
khu  m ộ  có  n iên  đ ạ i m u ộ n  loại h ìn h  q u â n  tài 
gẩn n h ư  chi có  d ạ n g  h ìn h  trụ , đ ổ  gốm  tuỳ  
táng  đ o n  g iản  h o n  rã't n h iẽ u  so  vớ i giai doạn  
trước. T u y  vậy , tro n g  các đ ịa  đ iế m  m uộn  này 
lại cỏ h iện  tư ợ n g  x u ấ t h iện  m ộ t sô' loại gô'm 
đơ n  lẻ v ề  loại h ìn h  v à  đ ơ n  c h iế c  v ề  sô  ̂lượng. 
T ính  th ố n g  n h ấ t tro n g  v ă n  h o á  Sa H u ỳ n h  
đư ợ c  n h ậ n  b iê ị  rõ  rệ t q u a  n h ử n g  loại h inh
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gốm  ch u n g  và  loại h ìn h  d i v ậ t k h ác  c ũ n g  có 
sự  tư ơ ng  đ ổ n g  cao.

N h ư  vậy^ có  th ê  đ ầ  tổn  tạ i m ộ t m ứ c  độ  
chuyèn hoá, tậ p  tru n g  sản  xua't n h â t đ ịn h  
trong  sán xuâ't đ õ  gôĩTi, đ ặc  b iệ ỉ là q u a n  tài 
gốm  m ai táng . N h ữ n g  c h u m  m ai tá n g  trong  
v ản  hoá Sa H u ỳ n h  có  m ộ t s ố  loại h ìn h  chuẫn , 
tìm thấy ỏ  n h ữ n g  đ ịa  đ iếm  cách  xa nhau  
n h ư n g  vẫn  m a n g  n h ừ n g  đ ặ c  đ iẽ m  c h u n g  vê' 
kỷ th u ậ t sản  x u à ì, h o a  văn , k iếu  d á n g . M ặỉ 
khác, sự  có m ặ ỉ cùa  m ộ t sô' loại h ìn h  g ỏ m  đơ n  
lé, lạ, hiêm  ỏ  m ộ t vài đ ịa  đ ie m  p h ả i chăng  
liên quan  đêh  h ình  th ứ c  sản  x u ấ t theo  đ ơ n  đ ặ t 
hàng  của m ộ t s ố  cá n h â n  đ ặ c  b iệ í tro n g  cộng 
đ ổ n g  nhằm  th ế  h iện  th ãn  ìhỗ] đ ịa  v ị xả hội?

Loại h iện  v ậ t khác  cũ n g  p h ả n  ả n h  m ứ c  độ 
chuyên hoá sản  x u ấ t th ủ  cô n g  là đ ổ  sắt, Đõ 
sắ t trong  văn  h o ả  Sa H u ỳ n h  có loại h ình 
chuẫn, th ô n g  n h ấ t v ề  kỹ th u ậ t c h ế  tác. c ỏ  th ể  
cho rằng  sản  xuâ't đ ổ  sắt ch ư a  tớ i m ứ c  độ  
chuyên hoá h o àn  to àn  song  cỏ th ế  n h ậ n  đ ịn h  
m ỗi vù n g  có n h ữ n g  nơi sản  xuâ't và  cu n g  cap  
m ặ t hàng  và  đ â y  là s ả n  p h ẩ m  c ủ a  m ộ t số  
nhóm  th ợ  c h u y ên  ngh iệp , có th ế  m ỗ i v ù n g  
hay nơi tụ cư  có n h ữ n g  n g ư ơ i th ọ  h ay  nhóm  
lìiụ UiuyCrtỉ Vatn Tcn c u n g  c ap  ĩCk ihị
trư ờng, sô' lư ợ n g  đ ổ  s ắ t  v ũ  k h í k h á  ló n  cho 
thây  nhu  cẩu  th ự c  te c ủ a  m ộ t xã hộ i m à  cạnh 
tranh, xung độ t k hông  p hả i là h iộn tư ợ n g  hiẽm.

N ghể  lu y ện  k im  đ e n  m ở  rộ n g  từ  sau  thê' 
kỷ 4 trư óc  C N  k h ô n g  chi ớ  M icn  T ru n g  Việt 
N am  m à còn th ấy  ò  n h iể u  v ù n g  k h ác  ỏ  Đ ông 
N am  Á. T heo m ộ t s ố  n h à  n g h iê n  cứ u  đ ây  là 
kê't quà  của sự  đò i hỏi tăn g  cư ờ n g  v ề  vũ  khí 
và hàng  hoá  m a n g  tín h  ch ấ t đ ịa  v ị xã  hội, gắn

liển với sự  x uấ t h iện  của  n h ữ n g  vị trí phân  
tẩng  cao  hơn, p h ứ c  tạp  hơ n  và cũ n g  d o  buòn  
b án  p h ả t trien . Sưu tậ p  hiộn v ậ t s ắ t  trong  vản 
hoá  Sa H u ỳ n h  H lệ g iữ a  vù  khí và  công  cụ 
khá n g an g  bằng , n h ử n g  công  cụ n ày  đặc  biệt 
không  chi là nỏ n g  cụ m à  liên q u a n  nh iẽu  đến  
khai thác rừ ng ; khai th ác  các sản  p h ẩm  g ỗ  và 
sàn  phẩm  từ  rừ n g  k h á c  n h ữ n g  m ặt hàng  
p h ẩ n  nh iều  d à n h  đ ế  xuâ't khảu.

G ia tàng  ngoại th ư ơ n g  á ư ọ c  xem  ỉà dộ n g  
lực thúc  đ ẩy  sự  chuyên  hoá  sản  xuâ t và 
ngư ợ c lại. MÔI q u an  hệ  hai ch iểu  cỏ thô thấy 
tro n g  việc học hỏi kỹ  th u ậ t ngoại và  bắt 
chư óc  loại h ình , g ia  tăn g  m ứ c c h u ẩn  hoá  và 
tập  ỉru n g  hoá  sản  xuất. Tâm  lý ch u ộ n g  và lin 
tư ở ng  hàng  ngoại kích thích việc sản  xuất loọi 
h àn g  tư ơ n g  tự  tại đ ịa  p h ư ơ n g . Vê' tâm  lý, 
ch ú n g  ta cỏ th è  nhận  thấy  ran g  không  chi 
tãng  lớp  trên  m ới chuộ n g  h à n g  ngoại, m à 
tẩng  lớ p  dư ớ i cũ n g  vậy.

N h ư  vậy, có th ể  thây  rằng; tro n g  quá 
trình  h ìn h  th àn h  và p h á t trien  c ủ a  m ình , v ln  
hóa Sa H u ỳ n h  đ ă  có n h iẽu  m ôì q u a n  hệ, tic'p 
xúc và  g iao  lư u  vản  hóa, m ồ i hư ớ n g  tiẽp 
xúc/g iao  lưu; m ỗi giai đ o ạn  tiẽp  xúc/g iao  lưu 
d cu  đc  lại n h ư n g  d âu  5!n văn  h ó a  rõ  rột m à 
c h ủ n g  ta có  th ế  n h ận  thấy  q u a  các di tích và 
d i v ậ t khảo  cổ  học. N h ử n g  cuộc  tiếp  xúc này 
có tính  chât đ a  p h u ơ n g , đa  ch iếu  và  d ự a  ư ên  
n h u  cẩu  p h á t triến  nội ìạị củ a  văn  hoá bán 
đ ịa. Đ ặc b iệt ở  giai đ o ạ n  cuôì c ủ a  văn  hóa Sa 
H u ỳ n h  sự  tiếp  xúc và g iao  lư u  với vản hóa 
H án , Â n d ẫ n  đ ến  nh iếu  b iêh  đ ổ i trong  quan  
hệ và cấu trú c  xẵ hội, n h ũ n g  b iêh  đổ i đ ó  càng 
thấy  rõ  tro n g  giai đ o ạn  tiẽp  sau .
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In recent tim e; a g rea t n u m b er o f archaco logcal s ites an d  artifacts w h ich  ev id en ced  the 
transitional period  from  500 BC to  A D  500 in C en tra l V ie tnam  w as  ob ta ined . T h ese  m aterials 
reflect the local cu ltu ra l d ev e lo p m en t an d  th e  ten d en c ies  o f th e  contact an d  exchange  w ith  the 
o u ts id e  w orld  w hich  led  to th e  cu ltu ra l accu ltu ra tio n  a n d  change.

W hile g iven  th e  cental role o f ihe in d ig en o u s  fac to rs  in  th e  change  o f social s tru c tu re  and the 
rise of com plex societies in th e  p ro to -h is to ry  (i.e S ah u y n h  cu ltu re), th e  scho lars a lso  consider the 
im portance  o f th e  exogenous factors w hich  p lay  as th e  "ca ta lysis"  o r  ''m o tiv e  fo rce" in ỉhe 
process o f social evo lu tion  d u r in g  th e  tim e of F inal S ah u y n h  cu ltu re  an d  Early  C ham . M any 
artefacts w hich  o rig ined  from  H an  (C hina), Ind ia , M ed ite ran ean , T hailand  and  S o u th east Asian 
Islands w ere  revealed  am ong  th e  assem blages o f a rtiia c ts  in th e  sites of ih is  period  .

Based on  the exp lan ing  th e  archaeo log ical m a te ria ls  in com bination  w ith  com parative  
analyses o f e thnological m ateria ls  an d  ancien t annals^ th e  p a p e r  concerns th e  follow  issues:

- The geo-cultural position  an d  political eco n o m y  co n tex t o f C entral V ie tnam  d u r in g  p ro to ­
h istory  (i.e. S ahuynh  cultiire).

* Thỡ archaelogical m ateria ls  an d  ancien t an n a ls
- The w ays an d  th e  m eans o f cu ltu ra l con tac ts and  cu ltu ra l accu ltu ra tions S ahuynh-H an  

(China); b ah u y n h -ln d ia ; bahuynh-5oullicdbl Abid...
- T he role and the im pact o f  cu ltu ra l con tac ts an d  accu itu ra tions in th e  p rocess o f social 

change an d  rise o f com plex societies.


